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Bản án s : 198/2019/ N Đ-ST                            

N   : 17/5/2019                                                      

V/v “Tranh chấp hôn nhân và gia đình, ly hôn”                 

 

NHÂN DANH 

                                        

                             

                                 : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u ễn Quan  Bảo 

Các Hội thẩm nhân dân:1/ Ông Lê Văn Phu; 

                                      2/ Ôn   uỳnh  hanh  ùn  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông N u ễn Văn Vũ -   hư ký Tòa 

án nhân dân hu ện A. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A tham gia phiên tòa: B  N u ễn 

N ọc  r  Mi – Kiểm sát viên. 

Trong n    17 thán  5 năm 2019  t i  r  s    a án nhân dân hu ện  n Ph  

  t    s  th m c n  khai v  án th   ý s : 50/2019/TLST- N Đ n    19 tháng 02 

năm 2019 v  việc: “Tranh chấp hôn nhân và gia đình, ly hôn” theo Qu  t   nh  ưa 

v  án ra   t    s : 176/2019/QĐS - N Đ n    16/4/2019  i a các  ư n  s :  

Nguyên đơn: B  Ph m  h  A  sinh năm: 1991; Đ a chỉ: S  nh  1063B  tổ 14  

ấp VN, xã VT  hu ện A  tỉnh  n  ian .  

Bị đơn: Ôn  N u ễn  h nh S  sinh năm: 1985; Đ a chỉ:  ổ 22  ấp Vĩnh 

Thành, xã VT  hu ện A  tỉnh  n  ian . 

(Bà A có   n  in   t    vắn  mặt, ông S vắn  mặt) 

          Ụ   : 

Theo   n kh i kiện ngày 11/02/2019 cùng với các t i  iệu, chứn  cứ kèm 

theo v  quá trình t  t n  t i   a án  bà  Ph m  h  A trình bày: H n nhân của bà với 

ông N u ễn  h nh S do t  tìm hiểu  có tổ chức  ễ cưới v   ăn  ký k t h n t i Ủ  

ban nhân dân xã VT  hu ện A  tỉnh  n  ian  vào ngày 16/8/2010. Sau khi k t h n 

bà và ông S  ên th nh ph   ồ Chí Minh s n  bằn  n h    m thuê. Trong quá trình 

chun  s n  b  v   n  S thườn  ha  phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do ông S 

thườn  ha   hen tu n  v  cớ dẫn   n bất  ồn  quan  iểm s n   thườn  xuyên cãi 
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nhau    m cho mâu thuẫn n    c n  trầm trọn  kh n  thể h n  ắn  ược    c  ả  ra 

mâu thuẫn  ia  ình hai bên có h n  ắn nhưn  kh n  th nh, hiện cả hai không còn 

chung s n  với nhau từ năm 2016 cho   n na . Nhận thấ  tình cảm vợ chồn  

không thể h n  ắn  na   êu cầu  in    h n với  n  S. 

- V  con chun : Có 02 con chung tên N u ễn  h  Mỹ X, sinh ngày 

13/05/2011 v  N u ễn  h nh S1, sinh ngày 05/01/2016, các cháu hiện na   an  

s n  với ông S v   ia  ình, khi ly hôn bà  ồn  ý  iao cháu X và S1 cho ông S  ược 

ti p t c nu i dưỡn , bà xin không phải cấp dưỡn  nu i con chun . 

- V  t i sản chun : Kh n   êu cầu  iải qu  t. 

- V  nợ chun : Kh n   êu cầu  iải qu  t. 

Quá trình  iải qu  t v  án    a án  ã ti n h nh t n    t các th n  báo th   ý  

h a  iải cũn  như th n  báo v  việc ti p cận  c n  khai chứn  cứ cho ông N u ễn 

Thành S theo qu    nh nhưn  ông S vắn  mặt,  ể  ảm bảo qu  n  ợi của ông S, 

Tòa án có   n nh  của ông S  ể  hi nhận ý ki n nhưn  kh n   ặp ông nên không 

thể  hi nhận ý ki n của  n . 

Để  ác   nh n u ên nhân của việc phát sinh tranh chấp    a án  ã th c hiện 

thủ t c thu thập chứn  cứ     ác minh tình tr n  mâu thuẫn vào ngày 09/4/2019, 

k t quả thể hiện: Quan hệ h n nhân  i a bà A và ông S do t  tìm hiểu, có  ăn  ký 

k t hôn t i  ã VT.  ron  quá trình chun  s n  hai bên thườn  ha  mâu thuẫn  c  

cãi  tính tình thườn  kh n  h a hợp  cả hai  ã s n  ly thân khoản  19 thán  na . 

Sau khi bà A   m   n    h n với  n  S,  ia  ình có th n  báo cho  n  S ha  nhưn  

do  i   m thuê kh n  thể v   ược.  iện na   n  S vẫn c n  ăn  ký hộ kh u thườn  

tr  t i  ã VT v  vẫn thườn  xuyên v    a phư n . Con chun  hiện na   an  s n  

với  n  b  nội (b  Ven   n  S ). 

  i biên bản  ác minh n    16/4/2019  ược c n  an  ã cho bi t hiện  n  S 

vẫn c n  ăn  ký thườn  tr  t i  ã VT theo t n  thư c n  an  an   i . 

Tòa án ti n h nh  hi nhận ý ki n của con chun     cháu N u ễn  h  Mỹ X, 

 ược cháu cho bi t hiện na   i u kiện s n  của cháu rất t t   ược ăn học  ầ   ủ 

như bao  ứa trẻ khác  n u cha mẹ cháu    h n thì cháu  in  ược ti p t c s n  với 

cha (ông S). 

  i phiên tòa bà A vẫn bảo  ưu ý ki n v  có   n  in   t    vắn  mặt. Riêng 

ông S  ã  ược   a án triệu tập hợp  ệ  ần thứ hai nhưn  vẫn vắn  mặt. 

Đ i diện Viện Kiểm sát th c h nh qu  n kiểm tra   iám sát việc tuân theo 

pháp  uật của  h m phán   ội  ồn    t     thư ký phiên t a phát biểu: V  việc 

tuân thủ pháp  uật của  h m phán tron   hi h a  iải   ác minh thu thập chứn  cứ, 

 ác   nh quan hệ tranh chấp  tư cách n ười tham  ia t  t n …    ho n to n phù 

hợp với pháp  uật t  t n  dân s . Thành phần  ội  ồn    t     thư ký không thuộc 
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trườn  hợp phải tha   ổi  việc   t hỏi t i phiên t a cũn  như thủ t c   t    vắn  

mặt  ược  ảm bảo. 

V  nội dun  v  án: 

- V  h n nhân: Căn cứ v o các chứn  cứ tron  hồ sợ v  án v  quá trình hỏi 

 áp t i phiên t a cho thấ  h n nhân của b  A và ông S có mâu thuẫn trầm trọn   

m c  ích h n nhân kh n  thể k o d i nên    n h   ội  ồn    t    chấp nhận  êu 

cầu của bà A theo qu    nh t i Đi u 56 Luật h n nhân v   ia  ình.  

- V  con chun : Có 02 con chung tên N u ễn  h  Mỹ X, sinh ngày 

13/05/2011 v  cháu N u ễn  h nh S1, sinh ngày 05/01/2016, các cháu hiện na  

 an  s n  với ông S v   ia  ình. Để  ảm bảo  i u kiện cho con chun  phát triển v  

ổn   nh v  tâm sinh  ý của hai cháu X và S1 sau n    ược t t nên    n h   ội  ồn  

  t    chấp nhận  êu cầu của b  A     iao hai cháu   i cho  n  S  ược nu i d  . 

- V  cấp dưỡn  nu i con chun : Bà A có n hĩa v  cấp dưỡn  nuôi con 

chung theo qu    nh pháp  uật. 

- V  t i sản chun   nợ chun : Do bà A kh n   êu cầu nên kh n   em   t 

 iải qu  t.  rườn  hợp bà A và ông S có  êu cầu sẽ  iải qu  t tron  một v  án 

khác. 

  Ậ   Ị             : 

Sau khi n hiên cứu các t i  iệu  chứn  cứ có tron  hồ s  v  án v   ã  ược 

th m tra t i phiên t a và sau khi n he  ư n  s  trình bày t i phiên t a.  ội  ồn  

  t    nhận   nh:   

[1] V  t  t n : B  Ph m  h  A kh i kiện  êu cầu    h n với ôn  N u ễn 

Thành S. Các  ư n  s  có n i cư tr  trên   a b n hu ện A. Căn cứ khoản 1 Đi u 

28,  iểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ  uật t  t n  dân s    â     tranh chấp v  h n nhân 

v   ia  ình nên thuộc th m qu  n  iải qu  t của   a án nhân dân hu ện A. 

V  s  vắn  mặt của  ư n  s : Ông S  ược   a án triệu tập hợp  ệ  ần thứ 

hai tham  ia phiên t a nhưn  vắn  mặt kh n  có  ý do chính  án , bà A có   n  in 

  t    vắn  mặt.  ội  ồn    t    ti n h nh   t    vắn  mặt ông S, bà A theo Đi u 

228 Bộ  uật    t n  dân s .  

[2] V  quan hệ h n nhân: Hôn nhân  i a bà A và ông S có  ăn  ký k t h n 

theo qu    nh nên   m phát sinh  iá tr  pháp  ý theo Đi u 9 của Luật h n nhân v  

 ia  ình năm 2014. 

X t  êu cầu của bà A    h n với ông S thì thấ : Trong  ời s n  h n nhân 

thườn  phát sinh mâu thuẫn  thời  ian kh n  c n chun  s n   i a bà A và ông S 

 ã  âu  cuộc s n  thườn  ha  phát sinh nhi u mâu thuẫn nhưn  cả hai kh n  có 

 iải pháp h n  ắn. Bà A vẫn kiên qu  t  êu cầu ly hôn với ông S. Do vậ  có căn cứ 

cho thấy m c  ích h n nhân  i a bà A và ông S kh n    t  ược   ời s n  chun  
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kh n  thể k o d i, mâu thuẫn vợ chồn   ã thật s  trầm trọn  nên  êu cầu ly hôn 

của bà A    có căn cứ chấp nhận theo qu    nh t i Đi u 56 của Luật h n nhân v  

 ia  ình. 

[3] V  con chung:  iện na  cháu N u ễn  h  Mỹ X, sinh ngày 13/05/2011 

v  cháu N u ễn  h nh S1, sinh ngày 05/01/2016  an  s n  với ông S v   ia  ình, 

 ồn  thời cháu X cũn  có n u ện vọn  mu n s n  chun  với cha khi cha mẹ    

hôn. Để  ảm bảo  i u kiện s n  v  tâm sinh  ý của các cháu sau này nên  ội  ồn  

  t    chấp nhận  iao hai cháu X và S1 cho ông S  ược nu i d  . 

Ông S cùn  các th nh viên  ia  ình kh n   ược cản tr  bà A tron  việc thăm 

nom  chăm sóc  nu i dưỡn    iáo d c con chun .  

Vì  ợi ích của con  theo  êu cầu của n ười thân thích  c  quan có th m 

qu  n    a án có thể qu  t   nh tha   ổi n ười tr c ti p nu i con  việc cấp dưỡn  

nu i con d a trên các căn cứ theo qu    nh của pháp  uật hoặc h n ch  qu  n của 

cha mẹ   i với con chưa th nh niên. 

[4] V  cấp dưỡn  nuôi con chung: Mặc dù bà A  in kh n  phải cấp dưỡn  

nuôi con chung   ồn  thời  o  án cũn  kh n   hi nhận  ược ý ki n của  n  S có 

 iên quan   n phần n hĩa v  cấp dưỡn   tu  nhiên căn cứ khoản 2 Đi u 82 Luật 

  n nhân v   ia  ình v   ảm bảo cho s  phát triển của con chun    ội  ồn    t    

n hĩ cần buộc b  A th c hiện n hĩa v  cấp dưỡn . Mức cấp dưỡn  h n  thán     

655.000  ồn /01 con chung. 

[5] V  t i sản chun   nợ chun : Do bà A kh n   êu cầu nên kh n   em   t 

 iải qu  t.  rườn  hợp sau này bà A và ông S có  êu cầu sẽ  iải qu  t tron  một 

v  án khác. 

[6] V  án phí: Bà A phải ch u án phí dân s  s  th m v  hôn nhân v   ia  ình 

v  án phí dân s  v  cấp dưỡn . 

Vì các  ẽ trên: 

       Ị  : 

Căn cứ Khoản 1 Đi u 28   iểm a Khoản 1 Đi u 39  Khoản 4 Đi u 147  

khoản 2 Đi u 227,  Đi u 273 v  Đi u 280 của Bộ  uật t  t n  dân s ; các Đi u 9  

Đi u 56, 58 của Luật   n nhân v   ia  ình năm 2014;  iểm a Khoản 5 Đi u 27, 

 iểm a khoản 6 Đi u 28 N h  qu  t 326/2016/UB VQ 14 của Ủ  ban thườn  v  

Qu c hội khóa 14 hướn  dẫn v  án phí   ệ phí   a án. 

X :  

- V  h n nhân: B  Ph m  h  A  ược    h n với ôn  N u ễn Thành S. 

- V  con chun : Ông S  ược nu i cháu N u ễn  h  Mỹ X, sinh ngày 

13/05/2011 v  cháu N u ễn  h nh S1, sinh ngày 05/01/2016  hiện  an  s n  với 

ông S. 
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Bà A có n hĩa v  cấp dưỡn    nh kỳ nu i con chun  h n  thán   mức cấp 

dưỡn     655.000  ồn /01 con chun .  hời  iểm th c hiện n hĩa v  cấp dưỡn  kể 

từ khi bản án có hiệu   c pháp  uật. 

Ông S cùn  các th nh viên  ia  ình kh n   ược cản tr  bà A tron  việc thăm 

nom  chăm sóc  nu i dưỡn    iáo d c con chun .  

Vì  ợi ích của con  theo  êu cầu của n ười thân thích  c  quan có th m 

qu  n    a án có thể qu  t   nh tha   ổi n ười tr c ti p nu i con  việc cấp dưỡn  

nu i con d a trên các căn cứ theo qu    nh của pháp  uật hoặc h n ch  qu  n của 

cha mẹ   i với con chưa th nh niên. 

- V  án phí: B  Ph m  h  A phải ch u 300.000  ồn  án phí dân s  s  th m 

v  hôn nhân v   ia  ình v  300.000  ồn  án phí v  n hĩa v  cấp dưỡn ,  ược khấu 

trừ v o 300.000  ồn  ti n t m ứng án phí mà bà  ã nộp theo biên  ai thu s  

0011091 ngày 19/02/2019 t i Chi c c  hi h nh án dân s  hu ện A. Bà A c n phải 

nộp thêm 300.000  ồn . 

Các  ư n  s   ược qu  n khán  cáo bản án tron  thời h n 15 n    kể từ 

ngày tuyên án. Đ i với  ư n  s  vắn  mặt t i phiên t a hoặc vắn  mặt khi tu ên 

án  thời h n khán  cáo    15 n    kể từ n    nhận  ược bản án hoặc bản án  ược 

niêm   t t i n i cư tr . 

 iấ  chứn  nhận  ăn  ký k t h n s  117 ngày 16/8/2010 thuộc qu ển s  01  

của Uỷ ban nhân dân xã VT kh n  c n  iá tr  pháp  ý. 

 ron  trườn  hợp bản án  qu  t   nh  ược thi h nh theo qu    nh t i Đi u 2 

Luật thi h nh án dân s  thì n ười  ược thi h nh án dân s   n ười phải thi h nh án 

dân s  có qu  n thỏa thuận thi h nh  qu  n  êu cầu thi h nh án  t  n u ện thi h nh 

án hoặc b  cưỡn  ch  thi h nh án theo qu    nh t i các Đi u 6  7 v  9 Luật thi h nh 

án dân s   thời hiệu thi h nh án  ược th c hiện theo qu    nh t i Đi u 30 Luật thi 

h nh án dân s ./. 

                                                            .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

* Nơ    ậ :                ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 
- TAND tỉnh AG (1); 

- VKS tỉnh AG (1); 

- VKS huyện AP (2); 

- THADS huyện AP (1); 

- UBND xã VT (1); 

- Các đương sự (2); 

             - Lưu HS,VP (2);                                                                      guyễ   ua g Bả  
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